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ĐỐI TÁC ĐÁNG TIN CẬY
TRONG NGÀNH SẢN XUẤT TỦ BẢNG ĐIỆN, THANG MÁNG CÁP

A RELIABLE PARTNER 
IN ELECTRICAL SWITCHBOARD MANUFACTURING BUSINESS, CABLE TRAY

TỦ ĐIỆN HẠ THẾ
LOW VOLTAGE SWITCHBOARDS
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VỀ CHÚNG TÔI
About Us

Spectrum Power tọa lạc tại Lô C32 - Đường số 9, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện 
Nhà Bè, Hồ Chí Minh - diện tích 6.650m2 với 03 dây chuyền máy móc sản xuất. Spectrum Power tự 
hào là nhà sản xuất tủ bảng điện và thang máng cáp chất lượng và uy tín tại Việt Nam.

Cùng với sự học hỏi không ngừng và đổi mới công nghệ tiên tiến, Spectrum Power sở hữu đội ngũ 
nhân viên năng động, sáng tạo cùng tập thể công nhân lành nghề mong muốn góp sức vào quá trình 
hoàn thiện những công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam và các nước 
trên Thế Giới.

Với mục đích nhằm cung cấp các giải pháp tiết kiệm điện, tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, cung cấp 
giải pháp hệ thống tủ bảng điện được vận hành an toàn, ổn định lâu dài và liên tục, chúng tôi rất vui 
lòng giới thiệu đến quý khách hàng dòng tủ điện Hạ Thế.

Spectrum Power is located at Lot C32 - Road No. 9, Hiep Phuoc Industrial Park, Hiep Phuoc Commune, Nha 
Be District, Ho Chi Minh City - an area of 6,650m2 with 03 production lines. Spectrum Power is proud to be 

a reputable and quality manufacturer of electrical panel and cable tray in Vietnam.

Along with continuous learning and innovative technology, Spectrum Power has a dynamic, creative 
employees and skilled workers who want to contribute to the completion of civil construction projects and 
industrial applications in Vietnam and other countries around the world.

With the aim of providing solutions to save electricity and initial investment costs, provide electrical panel 
system solutions with safe, long-term, and continuous operation, we are pleased to introduce to our 
customers the line of Low Voltage Switchboards.
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HỆ THỐNG SẢN XUẤT HOÀN HẢO
Perfect Manufacturing System

Hệ thống báo giá
Quotation:

- Nhân viên đào tạo chuyên nghiệp
Well-trained personal

- Phần mềm chuyên dụng tối ưu
Special optimization software

Thiết kế CAD-CAM-Solid Work
CAD-CAM-Solid Work Design:

- Đội ngũ Kỹ sư có trình độ
Qualified engineers

- Cơ sở CAD-CAM-Solid Work nội bộ
In-house CAD-CAM-Solid Work facilities

Kiểm soát chất lượng
cuối cùng
Final Quality Control:

- Kiểm tra Primary and Secondary Injection
Primary And Secondary Injection Tests

- Kiểm tra Dielectric | Dielectric Test
- Kiểm tra chức năng | Functional Test

Thiết kế điện
Electrical Assembly:
- Kỹ sư được đào tạo bài bản
Well-trained techinician

- Thiết bị, dụng cụ để lắp đặt dây điện chuyên nghiệp
Appropriate tool for professional electriacal wiring

Kiểm tra & vận hành
tại công trình
Testing & operate on site:

- Đội ngũ Kỹ sư giàu kinh nghiệm
Experienced engineers
- Thực hiện nhanh, gọn | Fast action

Thiết kế cơ khí
Machine Assembly:
- Thiết kế modular
Modular design

- Khung G-profile tăng sự chắc chắn
G-profile frames for added strength

Chế tạo kim loại tấm
Sheet Metal Fabrication:

- Máy CNC 30 tấn có khả năng thực hiện với kim loại 
có độ dày 6mm
30 tons CNC turret punch with ability to process up to 
6mm thick metal sheet

- Máy cắt và uốn CNC
CNC shearing and bending

Sơn tĩnh điện
Electro-Power Coating:

- Hệ thống bán tự động
Semi-auto power system

- Các phương tiện điều chỉnh màu.
Có thể sơn theo màu Khách hàng yêu cầu
Color-customisation facilities are available.
Can be painted according to the customer’s request

Giao hàng
Delivery:

- Đội ngũ giao hàng chuyên nghiệp
Professional team

- Luôn luôn đáp ứng thời gian giao hàng
 Always on time
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Tủ điện hạ thế Spectrum Power được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 61439 - 1&2 
với các sản phẩm đặc trưng sau:

Tủ điện tổng | Main Distribution Switchboard
Tủ điện phân phối | Distribution Board
Tủ điện chuyển nguồn tự động | Automatic Transfer Switches
Tủ điều khiển động cơ | Motor Control Center
Tủ chiếu sáng | Light Panel
Tủ Kiosk | Kiosk Station
Tủ điều khiển bơm chữa cháy | Fire Fighting Control Panel
Tủ điện dân dụng âm tường | Consumer Unit – Embedded Flush Mounting
Tủ hòa đồng bộ | Synchronization Pane

Spectrum Power switchboards are designed in accordance with
IEC 61439-1&2 as products in below:

Main Distribution Switchboard
Distribution Board
Automatic Transfer Switches
Motor Control Center
Light Panel
Kiosk Station
Fire Fighting Control Panel
Consumer Unit – Embedded Flush Mounting
Synchronization Pane

Bên cạnh các dòng sản phẩm 
trên, Spectrum Power có thể 
thiết kế & sản xuất các dòng 
tủ hạ thế khác theo yêu cầu 
của Quý Khách hàng.

In addition to the above 
product lines, Spectrum Power 
Low Voltage Panels could be 
designed & manufactured up 
to order which allows to fulfill 
with wide range of Customer’s 
requirement.

SẢN PHẨM
Product
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TỦ ĐIỆN TỔNG
Main Distribution Switchboard

TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI
Distribution Board
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TỦ ĐIỆN CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG
Automatic Transfer Switches

TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ
Motor Control Center
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TỦ CHIẾU SÁNG
Light Panel

TỦ KIOSK
Kiosk Station
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TỦ ĐIỀU KHIỂN BƠM CHỮA CHÁY
Fire Fighting Control Panel

TỦ ĐIỆN DÂN DỤNG ÂM TƯỜNG
Consumer Unit – Embedded Flush Mounting
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TỦ HÒA ĐỒNG BỘ
Synchronization Panels

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT & TIÊU CHUẨN
Specifications & Standard Items

CHI TIẾT
Details

GIÁ TRỊ
Values

Khả năng mang dòng (A)
Switchgear rated currents (A)

Máy cắt tổng đầu vào
Incoming Air Circuit Breakers Up to 6300A

Máy cắt nhánh
Outgoing feeders Up to 5000A

Khe hở không khí & chiều dài bề mặt 
cách điện
Clearance & creepage distances

Điện áp cách điện 690V (Ui) 
tương ứng mức ô nhiễm cấp 3
Rated insulation Voltage 690V 
(Ui) for pollution degree 3

Cấp bảo vệ
Degree of protection IP20 to IP65

Vị trí
Location

Ngoài trời & trong nhà
Outdoor & Indoor

Nhiệt độ môi trường
Ambient Temperature 35oC, 40oC, 45oC

Vật liệu
Material

Vỏ & giá đỡ
Enclosure Door & Bracket

Tôn kẽm mạ điện
Pre-galvanized Steel Sheet

Tấm thép PO
PO Steel Sheet

Mã màu
Color Code Vỏ tủ & cửa

Enclosure & Door

RAL 7035

Bề mặt
Finishing Texture

Kích thước
Dimensions

Vỏ tủ
Enclosure

Tiêu chuẩn Spectrum Power
Spectrum Power Standards

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Technical Data
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ỨNG DỤNG
Application

Công nghiệp nặng & nhẹ
Light & Heavy Industry

Tòa nhà thương mại
Commercial Building
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